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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ LỢI

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ 
HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2020-2021
MÔN: GDCD – LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
 
Câu 1: (3 điểm)
Hướng về miền trung thân yêu

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT), kể từ đầu tháng 10 đến nay, các khu vực miền Trung nước ta đã phải hứng chịu những trận mưa bão lớn, gây ra lũ lụt và sạt lở đất, làm ít nhất 174 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán; hơn 7,7 triệu người sống ở 9 tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mực nước ở một số khu vực đã đạt mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ…
Trong hoàn cảnh này, từng đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau từ khắp mọi miền Tổ quốc để hướng về miền Trung. Những dòng trạng thái trên mạng xã hội xuất hiện, kêu gọi mọi người chung tay cứu trợ miền Trung…
Đặc biệt, tại nhiều nơi trên cả nước, người dân thức trắng đêm để gói bánh chưng gửi về vùng lũ. Người góp lá dong, người góp gạo, người góp sức để làm nên những chiếc bánh nghĩa tình. Đó là những chiếc bánh sẻ chia, tương thân tương ái mà người dân Việt Nam gửi tới miền Trung thân yêu.
Cùng với tấm lòng của người dân khắp nơi, là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc phòng, chống, ứng phó và cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt. Ngày 5/11, Chính phủ ban hành Nghị quyết 165 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum… Cụ thể, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ đối với nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn; tối đa 10 triệu đồng/hộ đối với nhà bị hư hỏng nặng.
(Theo Hoàng Qúy, báo baodantoc.vn, số ra ngày14/11/2020)
a. Em hãy cho biết, đoạn văn trên nói về truyền thống đạo đức nào của dân tộc ta? ( 1 điểm)
b. Em hãy nêu khái niệm của truyền thống đạo đức ấy? ( 2 điểm)
Câu 2:  ( 3 điểm)

a. Dựa vào khái niệm và biểu hiện của trung thực, em hãy trình bày một số việc làm thể hiện sự trung thực của bản thân trong học tập và trong cuộc sống. ( 2 điểm)
b. Em hãy cho biết vì sao chúng ta cần sống trung thực. ( 1 điểm)
Câu 3: ( 3 điểm)             
 				  “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
1. Em hãy cho biết câu tục ngữ trên nói về đức tính nào? (1 điểm)
1. Là học sinh, em nên làm những gì để rèn luyện tốt đức tính ấy? ( 2 điểm)
Câu 4: (1,0 điểm)
Hùng và Huy là đôi bạn thân cùng học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Vào giờ kiểm tra 1 tiết, Huy không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và nhìn bài của Hùng. 
Thấy thế, lúc ra chơi Hùng và đám bạn trong lớp xúm nhau lại chê Huy dốt vì không chịu nhìn bài bạn, tầm này còn liêm sỉ gì nữa, cứ nhìn đi, có mất mát gì đâu; 
a. Em có nhận xét gì về việc làm của Huy? 
b. Em có đồng ý với ý kiến của Hùng và đám bạn trong lớp không ? Vì sao?

- HẾT-
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ 
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Câu 1: (3 điểm)
a. Hs nêu được truyền thống đạo đức nào của dân tộc ta: Đoàn kết, tương trợ
 ( 1 điểm)
b. Hs nêu khái niệm của đoàn kết, tương trợ (2 điểm)
Đoàn kết, tương trợ là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.
Câu 2:  ( 3 điểm)
a. Dựa vào khái niệm và biểu hiện của trung thực, học sinh trình bày được một số việc làm thể hiện sự trung thực của bản thân trong học tập và trong cuộc sống. ( 2 điểm)
Ví dụ:
- Không gian lận trong thi cử
- Không nhắc bài, chỉ bài cho bạn
- Trả lại của rơi cho người bị mất
- Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai
- Không đổ lỗi cho người khác
....
b. Hs giải thích được lí do cần phải sống trung thực. (1 điểm)
- Trung thực là đức tính cần thiết, quý báu của mỗi con người.
- Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá.
- Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.
- Được mọi người tin yêu, kính trọng
Câu 3: ( 3 điểm)             
 				  “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
1. Hs nêu được đó là  đức tính sống giản dị (1 điểm)
1. Hs nêu được những việc nên làm để rèn luyện tốt đức tính sống giản dị ( 2 điểm)
- Không đua đòi, ăn chơi
- Không ăn mặc cầu kì
- Không trang điểm khi tới trường
- Ăn mặc giản dị, quần xanh áo trắng phù hợp với quy định của trường
- Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu
.....
Câu 4: (1,0 điểm)

a. Hs nhận xét được việc làm của Huy là việc làm thể hiện tính tự trọng, trung thực không vì bị điểm kém mà quay cóp hoặc nhìn bài của bạn, (1,0 điểm)
     b. Hs nêu được em không có đồng ý với ý kiến của Hùng và đám bạn trong lớp.
Vì nếu nhìn bài bạn mà không chịu tự cố gắng làm bài thì sẽ không có ý chí vươn lên trong học tập, việc học sẽ ngày càng sa sút và đánh mất tự trọng, trung thực của bản thân. (1,0 điểm)
 (Hs trả lời được với nội dung tương tự hoặc có cách giải thích hợp lí, gv vẫn ghi nhận điểm)
- HẾT -
















